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1
1104/SYT-

QLHNYDTN
11/3/2015.

Phòng khám đa khoa Minh Ngọc – 

Trực thuộc Công ty cổ phần phát 

triển kỹ thuật y học Minh Ngọc

517 Lạc Long Quân, Xuân La, 

Tây Hồ
1

2 1803/SYT-NVY 19/4/2016.

Phòng khám đa khoa 5 sao trực thuộc 

Công ty Cổ phần sức khỏe và môi 

trường Hà Nội 

Số 19, ngõ 25 tổ 18 phố Doãn Kế 

Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy
1

3 3986/SYT-NVY 18/10/2017.

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

trực thuộc Chi nhánh Công ty Sức 

khỏe trọn đời tại thành phố Hà Nội

51 Xuân Diệu, phường Quảng An, 

Tây Hồ
1

4 5789/SYT-NVY 28/12/2018. Bệnh viện đa khoa Phương Đông
Số 9, phố Viên, phường Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm
1

5 1950/SYT-NVY 9/5/2019.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu 

Cúc trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ 

phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
1

6 2993/SYT-NVY 19/7/2019. Bệnh viện Quốc tế Dolife
108 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ 

Đình 2, Nam Từ Liêm
1

7 3461/SYT-NVY 20/8/2019.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu 

Cúc trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ 

phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, 

Cầu Giấy
1

8 3640/SYT-NVY 30/8/2019. Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức 1
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9 4241/SYT-NVY 1/10/2019.

Phòng khám đa khoa Medlatec Thanh 

Xuân trực thuộc Công ty TNHH 

Medlatec Thanh Xuân

Số 5, Khuất Duy Tiến, Thanh 

Xuân
1

10 5276/SYT-NVY 26/11/2019. Bệnh viện đa khoa Phương Đông
Số 9, phố Viên, phường Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm
1

11 5636/SYT-NVY 17/12/2019.

Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực 

thuộc Công ty cổ phần Công nghệ y 

học Hồng Đức

246 phố Huế, phường Phố Huế, 

Hai Bà Trưng
1

12 5635/SYT-NVY 17/12/2019.

Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực 

thuộc Công ty cổ phần Công nghệ y 

học Hồng Đức

247 phố Huế, phường Phố Huế, 

Hai Bà Trưng
1

13 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Đồng Thái, Ba Vì 1

14 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện đa khoa Đức Giang
54 Trường Lâm, Đức Giang, Long 

Biên
1

15 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
13&34 Hòe Nhai, Nguyễn Trung 

Trực, Ba Đình
1

16 20.12.2019 20/12/2019.
Phòng khám Đa khoa Yên Hòa trực 

thuộc Trung tâm Y tế Cầu Giấy

Tổ 49 Dương Đình Nghệ, Yên 

Hòa, Cầu Giấy
1

17 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm 1

18 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Xã Đức Giang, Hoài Đức 1

19 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện Medlatec
Số 42-44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 

Ba Đình
1

20 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện Thăng Long
Số 127 đường Tựu Liệt, Tam 

Hiệp, Thanh Trì
1
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21 20.12.2019 20/12/2019.

Phòng khám Đa khoa YecXanh trực 

thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ giáo 

dục và Y tế Hà Vân

Số 221 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai 

Bà Trung
1

22 20.12.2019 20/12/2019.
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thanh 

Chân

Số 6, Nguyễn Thị Thập, khu đô 

thị Trung Hòa – Nhân Chính, 

Trung Hòa, Cầu Giấy

1

23 20.12.2019 20/12/2019. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Số 2 Bế Văn Đàn, Quang Trung, 

Hà Đông
1

24 126/SYT-NVY 7/1/2020.

Phòng khám Medlatec Tây Hồ trực 

thuộc Công ty TNHH Medlatec Tây 

Hồ

99 đường Trích Sài, phường Bưởi, 

Tây Hồ
1

25 297/SYT-NVY 17/1/2020.

Phòng khám đa khoa An Bình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Y dược Tâm 

An Bình

447 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh 1

26 448/SYT-NVY 5/2/2020.

Phòng khám đa khoa Minh Tâm trực 

thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển công nghệ cao Y Dược Minh 

Tâm

12 Đinh Công Tráng, Phan Chu 

Trinh, Hai Bà Trưng
1

27 611/SYT-NVY 13/2/2020.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Hà Nội - 

Tokyo trực thuộc Công ty Cổ phần 

Bệnh viện Quốc tế Hà Nội - Tokyo

Số 10 Trương Công Giai, Dịch 

Vọng, Cầu Giấy
1

28 929/SYT-NVY 4/3/2020. Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
306 Hồng Hà, Lê Lợi, Sơn Tây, 

Hà Nội
1

29 2136/SYT-NVY 8/5/2020.

Phòng khám đa khoa Mỹ Đình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế 

Sức khỏe Vàng 

Số 7, ngách 8/11, tổ 6 đường Lê 

Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm

1

30 2137/SYT-NVY 8/5/2020.

Phòng khám đa khoa Mỹ Đình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế 

Sức khỏe Vàng 

Số 7, ngách 8/11, tổ 6 đường Lê 

Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm

1
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31 4555/SYT-NVY 21/7/2020.

Phòng khám Medlatec Tây Hồ trực 

thuộc Công ty TNHH Medlatec Tây 

Hồ

99 đường Trích Sài, phường Bưởi, 

Tây Hồ
1

32 4910/SYT-NVY 27/7/2020.

Phòng khám đa khoa khu vực Liên 

Hồng trực thuộc TTYT huyện Đan 

Phượng

Xã Liên Hồng, Đan Phượng 1

33 6541/SYT-NVY 25/8/2020. Bệnh viện đa khoa Đống Đa
192 Nguyễn Lương Bằng, Quang 

Trung
1

34 13141/SYT-NVY 27/11/2020. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà
137 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, 

Long Biên
1

35 29/SYT-NVY 4/1/2021.

Phòng khám đa khoa 5 sao Hà Nội 

trực thuộc Công ty Cổ phần Sức khỏe 

và Môi trường Hà Nội

19, ngõ 25 tổ 18 đường Doãn Kế 

Thiện, phường Mai Dịch, Cầu 

Giấy

1

36 5551/SYT-NVY 13/4/2021. Bệnh viện Bắc Thăng Long
Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Đông 

Anh
1

37 8312/SYT-NVY 31/5/2021.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Chi 

nhánh công ty TNHH phát triển kỹ 

thuật y học 

230 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, 

Tây Hồ
1

38 8313/SYT-NVY 31/5/2021.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Chi 

nhánh công ty TNHH phát triển kỹ 

thuật y học 

230 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, 

Tây Hồ
1

39 8843/SYT-NVY 9/6/2021.

Phòng khám đa  khoa Thu Cúc - Chi 

nhánh Công ty cổ phần Y khoa & 

Thẩm mỹ Thu Cúc

Tầng hầm 1 và tầng 1, tòa HH01, 

Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, 

phường Đại Kim, Hoàng Mai

1

40 8844/SYT-NVY 9/6/2021. Bệnh viện đa khoa An Việt
1E Trường Chinh, phường 

Phương Liệt, Thanh Xuân
1 1

41 8977/SYT-NVY 14/6/2021.

Phòng khám đa khoa SBB – Chi 

nhánh Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

SBB tại thành phố Hà Nội

449 Trần Khát Chân, phường 

Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng
1
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42 8978/SYT-NVY 14/6/2021.

Phòng khám đa khoa SBB – Chi 

nhánh Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

SBB tại thành phố Hà Nội

449 Trần Khát Chân, phường 

Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng
1

43 14312/SYT-NVY 10/9/2021. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An

59 ngõ Thông Phong, phố Tôn 

Đức Thắng, phường Quốc Tử 

Giám, Đống Đa

1

44 14388/SYT-NVY 12/9/2021. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
108 phố Hoàng Như Tiếp, phường 

Bồ Đề, Long Biên
1

45 16071/SYT-NVY 6/10/2021.

Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh 

trực thuộc Công ty cổ phần tư vấn 

Sức khỏe Khánh Lương

33 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ 

Đình 2, Nam Từ Liêm
1

46 16388/SYT-NVY 8/10/2021.

Phòng khám đa khoa Thảo Ngọc trực 

thuộc Công ty TNHH phát triển dịch 

vụ y tế Hoàng Anh 

400 đường Hồ Tùng Mậu, tổ 11, 

phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
1

47 16387/SYT-NVY 8/10/2021.

Phòng khám đa khoa SBB-Chi nhánh 

Công ty cổ phần dịch vụ y tế SBB tại 

thành phố Hà Nội

449 Trần Khát Chân, phường 

Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng
1 1

48 18467/SYT-NVY 3/11/2021.
Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc-Phúc 

Trường Minh

Số 8 đường Châu Văn Liêm, 

phường Phú Đô, Nam Từ Liêm
1

49 18491/SYT-NVY 3/11/2021.
Phòng khám đa khoa Mediplus Tân 

Mai

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 

2, phường Tân Mai, Hoàng Mai
1

50 18500/SYT-NVY 3/11/2021. Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà
137 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội
1

51 19736/SYT-NVY 18/11/2021.

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – 

Phúc Trường Minh, số 8 đường Châu 

Văn Liêm, phường Phú Đô, quận 

Nam Từ Liêm

Số 8 đường Châu Văn Liêm, 

phường Phú Đô, Nam Từ Liêm
1
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52 852/SYT-NVY 21/2/2022.

Phòng khám đa khoa quốc tế An Đạt 

trực thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa quốc tế An Đạt

37, đường 70, Yên Xá, Tân Triều, 

Thanh Trì
1

53 1650/QĐ-SYT 14/4/2022. Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức
Số 89, Phố Thọ Sơn, thị trấn Đại 

Nghĩa, huyện Mỹ Đức
1

54 1652/SYT-NVY 14/4/2022.

Phòng khám đa khoa Quốc tế An Đạt 

trực thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa quốc tế An Đạt

37, đường 70, Yên Xá, Tân Triều, 

Thanh Trì
1

55 1809/SYT-NVY 25/4/2022.

Công bố Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Công ty cổ phần tập đoàn True 

Hope

Tòa nhà CC2, khu đô thị Bắc Linh 

Đàm, phường Đại Kim, Hoàng 

Mai

1

56 2630/SYT-NVY 16/6/2022.

Phòng khám đa khoa YKAO trực 

thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa 

khoa Việt Anh

136-138 Vũ Phạm Hàm, phường 

Yên Hòa, Cầu Giấy
1

57 2657/SYT-NVY 17/6/2022.

Phòng khám đa khoa DR.BINH 

TELECLINIC (Hai Bà Trưng) – Chi 

nhánh Công ty TNHH Giải pháp E2E 

11-13-15 Trần Xuân Soạn, 

phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà 

Trưng

1

58 2756/SYT-NVY 23/6/2022.

Phòng khám đa khoa YKAO (Cầu 

Giấy) trực thuộc Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa khoa Việt Anh

136-138 Vũ Phạm Hàm, phường 

Yên Hòa, Cầu Giấy
1

59 2757/SYT-NVY 23/6/2022.

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

(Tây Hồ) – chi nhánh Công ty Sức 

khỏe trọn đời tại thành phố Hà Nội

51 Xuân Diệu, phường Quảng An, 

Tây Hồ
1

60 2814/SYT-NVY 27/6/2022.

Bệnh viện đa khoa quốc tế DOLIFE 

trực thuộc Công ty Cổ phần Trung 

Tín

108 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ 

Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
1
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61 5026/SYT-NVY 11/11/2022.

Phòng khám đa khoa Y Cao trực 

thuộc Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ Vạn Thông

Khu 8, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh
1

62 5025/SYT-NVY 11/11/2022.

 Phòng khám đa khoa Nhật Bản T-

Matsuoka trực thuộc Công ty cổ phần 

Dịch vụ y tế Việt Nhật-Chi nhánh Hà 

Nội

154 phố Nguyễn Thái Học, 

phường Kim Mã, Ba Đình
1

63 5051/SYT-NVY 14/11/2022. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
12 Chu Văn An, Điện Biên, Ba 

Đình
1

64 5229/SYT-NVY 22/11/2022.

Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt – 

Nga trực thuộc Công ty cổ phần Công 

nghệ và Y tế Việt – Nga

Số 4-5 C2 Làng Quốc tế Thăng 

Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy
1 1

65 5283/SYT-NVY 23/11/2022.

Phòng khám đa khoa Tây Hồ trực 

thuộc Công ty Cổ phần phát triển kỹ 

thuật y học Thăng Long

230 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, 

Tây Hồ
1 1

66 5313/SYT-NVY 25/11/2022.

Phòng khám đa khoa 5 sao Hà Nội 

trực thuộc Công ty cổ phần Sức khỏe 

và Môi trường Hà Nội

288 đường Hồ Tùng Mậu, phường 

Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
1 1

67 5413/SYT-NVY 30/11/2022.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Công 

ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Tomec 

38 Lê Văn Hưu, phường Phạm 

Đỉnh Hổ, Hai Bà Trưng
1

68 5500/SYT-NVY 6/12/2022.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Công 

ty cổ phần Bệnh viện đa khoa SUN 

Medical Việt Nam

Tầng 1, tòa nhà Times Tower, số 

35 Lê Văn Lương, phường Nhân 

Chính, Thanh Xuân

1 1

69  91/SYT-NVY 10/1/2023.

Phòng khám đa khoa Medlatec Mê 

Linh trực thuộc Công ty TNHH 

Medlatec Mê Linh 

Khu đô thị Hà Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền Phong, Mê 

Linh

1

70 700/SYT-NVY 21/2/2023.

Phòng khám đa khoa Việt Nhật trực 

thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Y tế Việt Nhật 

Số 38 phố Đông Các (23 Ô Chợ 

Dừa), phường Ô Chợ Dừa, Đống 

Đa

1
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71 701/SYT-NVY 21/2/2023.

Phòng khám đa khoa Medlatec Ba 

Đình trực thuộc Công ty TNHH Công 

nghệ và xét nghiệm Y học

Số 6 phố Nghĩa Dũng, phường 

Phú Xá, Ba Đình
1

72 777/SYT-NVY 27/2/2023.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Công 

ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị quốc 

tế Hà Nội

68-72 đường Tây Mỗ, tổ dân phố 

Phượng, phường Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm

1

73 839/SYT-NVY 3/3/2023.

Phòng khám đa khoa Jio Health – Chi 

nhánh Công ty TNHH Jio Health 

Smart Clinic Hà Nội 

CP.B1.01-CP.B1.22-CP.B1.23-

CP.B1.24 Capital Palace số 29 

Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình

1

74 1563/SYT-NVY 13/4/2023.
Phòng khám đa khoa khu vực Chèm 

trực thuộc TTYT quận Bắc Từ Liêm

TDP Hồng Ngự, phường Thụy 

Phương, Bắc Từ Liêm
1

75 1844/SYT-NVY 27/4/2023.

PKĐK Mirai trực thuộc Công ty cổ 

phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng Việt Nam

Tầng 2, khối Block 901A, ô đất 

H9-CT1, Khu đô thị Tây Hồ Tây, 

phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

1

76 1845/SYT-NVY 27/4/2023.
PKĐK Tre Việt trực thuộc Công ty 

cổ phần y dược Hải Nam

192-194 Lê Trọng Tấn, phường 

La Khê, Hà Đông
1

77 1925/SYT-NVY 9/5/2023.
Phòng khám đa khoa trực thuộc Công 

ty cổ phần Ecohealth Việt Nam

Tầng 1,2,3,4,5,6 số 4, ngõ 4 Kim 

Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng 

Mai

1

78 2008/SYT-NVY 19/5/2023. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
12 Chu Văn An, Điện Biên, Ba 

Đình
1

79 2160/SYT-NVY 17/5/2023. Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn
Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, 

Sóc Sơn
1

80 2921/SYT-NVY 30/6/2023. Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai 1

81 2957/SYT-NVY 4/7/2023. Phòng khám đa khoa Tre Việt
192-194 Lê Trọng Tấn, phường 

La Khê, Hà Đông
1

82 3745/SYT-NVY 21/8/2023. Bệnh viện Thanh Nhàn
Số 42 phố Thanh Nhàn, quận Hai 

Bà Trưng
1
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83 5726/SYT-NVY 4/12/2023.
Phòng khám đa khoa Indica trực 

thuộc Công ty TNHH Newday

Số 999, đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai

1

84 5826/SYT-NVY 11/12/2023.

Phòng khám đa khoa I-Medicare trực 

thuộc Công ty TNHH International 

Medicare

Gian hàng D1-35, tầng 1, Trung 

tâm thương mại The Garden, khu 

đô thị The Manor, đường Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm

1

85 6246/SYT-NVY 29/12/2023.

Phòng khám đa khoa FAVINA Nam 

Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần hệ 

thống Bệnh viện gia đình Việt Nam – 

FAVINA Hospital 

Số 135A, xóm Thủy Nông, thôn 

Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa

1 1

86 37/SYT-NVY 3/1/2024.

Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 5 

trực thuộc Chi nhánh công ty TNHH 

Bệnh viện Hồng Ngọc 

Tầng 10, tòa nhà 70 tầng 

Keangnam, khu đô thị Cầu Giấy, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm

1

87 216/SYT-NVY 12/1/2024.

Phòng khám đa khoa Song Linh trực 

thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Y tế 

Song Linh 

5-TM3A-C3, Khu đô thị Nam 

đường vành đai 3, xã Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì

1

88 500/SYT-NVY 26/1/2024.

Phòng khám đa khoa 28B Điện Biên 

Phủ trực thuộc Công ty cổ phần Y 

dược Minh Hồng 

Số 38A Trần Phú, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình
1

89 4/3/2024.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH DYM Medical 

Center Việt Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1, tòa EPIC TOWER, 

ngõ 19 Duy Tân,

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm

1

90 998/SYT-NVY 11/3/2024.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Công 

ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Tomec

Số 38 Lê Văn Hưu, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng
1
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91 1223/SYT-NVY 22/3/2024.

PKĐK Medlatec Mê Linh trực thuộc 

Cty TNHH công nghệ và xét nghiệm 

y học

Khu đô thị Hà Phong, thôn Trung 

Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện 

Mê Linh

1

92 1295/SYT-NVY 28/3/2024.
Phòng khám đa khoa Ngọc Lâm trực 

thuộc Trung tâm y tế quận Long Biên 

Số 481 đường Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên
1

93 1518/SYT-NVY 12/4/2024.

Phòng khám đa khoa Minh Ngọc trực 

thuộc Công ty cổ phần phát triển kỹ 

thuật Y học Minh Ngọc

Số 517, đường Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ
1

94 1651/SYT-NVY 17/4/2024.

Phòng khám đa khoa Quảng Tây trực 

thuộc chi nhánh Công ty cổ phần 

Quảng Tây 

Khu Hưng Đạo, thị trấn Tây 

Đằng, huyện Ba Vì
1

95 1835/SYT-NVY 2/5/2024.

Bệnh viện Mặt trời thuộc Công ty cổ 

phần Phát triển công nghệ Việt Nam 

– Nhật Bản 

Lô ĐMKT 1, khu Ngoại giao 

đoàn, phường Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm

1

96 2158/SYT-NVY 21/5/2024. Bệnh viện đa khoa Đông Anh 
Tổ 1, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh
1

97 2374/SYT-NVY 03/6/2024. Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh 
Thôn 1- xã Thạch Đà, huyện Mê 

Linh
1

98 2383/SYT-NVY 04/6/2024.
Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

Số 17&34 phố Hòe Nhai, phường 

Nguyễn Trung Trực và số 34 ngõ 

53 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, 

quận Ba Đình

1

99 2470/SYT-NVY 10/6/2024.

Phòng khám đa khoa quốc tế AD trực 

thuộc Công ty cổ phần thương mại và 

thẩm mỹ công nghệ cao ADC

Tầng 3-4-5, số 69 Tuệ Tĩnh, 

phường Nguyễn Du, quận hai

Bà Trưng

1

100 2680/SYT-NVY 17/6/2024. Bệnh viện đa khoa Vân Đình
Số 1 Thanh Ấm, thị trấn Vân 

Đình, huyện Ứng Hòa 
1

101 3101/SYT-NVY 5/7/2024.

Phòng khám đa khoa Đại học 

Phenikaa Hoàng Ngân - Chi nhánh 

Công ty cổ phần Y học Vĩnh Thiện

Tầng 1, 2, 3 số 167 phố Hoàng 

Ngân, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy

1
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102 3231/SYT-NVY 15/7/2024. Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

17&34 phố Hòe Nhai, phường 

Nguyễn Trung Trực và số 34 ngõ 

53 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, 

quận Ba Đình

1

103 3338/SYT-NVY 19/7/2024.

Phòng khám đa khoa PRIME trực 

thuộc Công ty Cổphần LIFE-

COURSE CARE GROUP

Tầng 1, 2, 3, 4 số 2 Trần Thánh 

Tông, phường Phạm Đình Hổ, Hai 

Bà Trưng

1

104 3827/SYT-NVY 15/8/2024.

Phòng khám đa khoa MEDIPLUS 

Tân Mai trực thuộc Công ty TNHH 

MEDICALPLUS Tân Mai

Tầng 2 TTTM Mandarin Garden 

2, phường Tân Mai, quận Hoàng 

Mai

1

105 3897/SYT-NVY 19/8/2024.

Phòng khám đa khoa trực thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH DYM Medical 

Center Việt Nam tại Hà Nội

Tầng hầm B1, tòa EPIC TOWER, 

ngõ 19 Duy Tân,

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm

1

106 3915/SYT-NVY 20/8/2024. Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ
Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 

Thọ
1

107 4022/SYT-NVY 26/8/2024.

Phòng khám đa khoa Y CAO trực 

thuộc Công ty TNHH phát triển công 

nghệ Vạn Thông 

Khu 8, xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh
1

108 4025/SYT-NVY 26/8/2024.
Phòng khám đa khoa trực thuộc 

TTYT quận Tây Hồ

Số 695 Lạc Long Quân, phường 

Phú Thượng, quận Tây Hồ
1

109 4027/SYT-NVY 26/8/2024.
Phòng khám đa khoa TTYT quận Hà 

Đông

Số 57 Tô Hiệu, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông
1

110 4367/SYT-NVY 12/9/2024
Phòng khám đa khoa trực thuộc 

TTYT quận Thanh Xuân

Ngõ 282 đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân

1

111 4425/SYT-NVY 13/9/2024.

Phòng khám đa khoa Bệnh viện 

Tràng An Chi nhánh Công ty TNHH 

phát triển Công nghệ y học

52 Hàng Cháo  + (32+34) Tôn 

Đức Thắng, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa

1
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112 4473/SYT-NVY 17/9/2024.

Phòng khám đa khoa Bệnh viện 

Tràng An Chi nhánh Công ty TNHH 

phát triển Công nghệ y học

52 Hàng Cháo  + (32+34) Tôn 

Đức Thắng, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa

1

113 4885/SYT-NVY 3/10/2024.

Phòng khám đa khoa An Bình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Y dược Tâm 

An Bình

Số 19, khu 3 đường 2, xã Phú 

Minh, huyện Sóc Sơn
1

114 5036/SYT-NVY 10/10/2024.

Phòng khám đa khoa Green Ứng Hòa 

trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Y tế Tây Hà Nội

Số nhà 36 xóm Hồng Phong, thôn 

Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa

1

115 5271/SYT-NVY 23/10/2024.

Phòng khám đa khoa An Bình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Y dược Tâm 

An Bình

Số 447 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh
1

116 5417/SYT-NVY 31/10/2024.

Phòng khám đa khoa Medlatec số 8 

trực thuộc Công ty TNHH Medlatec 

Việt Nam

Số 66 phố Nghĩa Dũng, phường 

Phúc Xá, quận Ba Đình
1

117 5421/SYT-NVY 31/10/2024.

Phòng khám đa khoa Medlatec số 2 

trực thuộc Công ty TNHH Medlatec 

Việt Nam

Số 03 đường Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân

1

118 5430/SYT-NVY 31/10/2024

Phòng khám đa khoa Medlatec số 9 

trực thuộc Công ty TNHH Medlatec 

Việt Nam

Khu đô thị Hà Phong, thôn Trung 

Hậu Động, xã Tiền Phong, Mê 

Linh

1

119 5438/SYT-NVY 1/11/2024.

Phòng khám đa khoa Medlatec số 1 

trực thuộc Công ty TNHH Medlatec 

Việt Nam

Số 99 Trích Sài, phường Bưởi, 

quận Tây Hồ
1

120 5439/SYT-NVY 1/11/2024 Bệnh viện đa khoa Medlatec
42-44 Nghĩa Dũng, phường Phúc 

Xá, quận Ba Đình
1

121 6134/SYT-NVY 10/12/2024 Bệnh viện đại học PHENIKAA
Tổ 5, phường Phương Canh, quận 

Nam Từ Liêm
1
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122 6148/SYT-NVY 10/12/2024

Phòng khám đa khoa H Plus 

International Medical Center trực 

thuộc Công ty TNHH Y tế H Plus

Tầng 7 và tầng 8, Lotte Mall Hà 

Nội, 272 Võ Chí Công, phường 

Phú Thượng, quận Tây Hồ

1 1

123 6260/SYT-NVY 16/12/2024

Bệnh viện Mặt trời thuộc Công ty cổ 

phần Phát triển công nghệ Việt Nam 

– Nhật Bản 

Lô ĐMKT 1, khu Ngoại giao 

đoàn, phường Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm

1

124 6526/SYT-NVY 27/12/2024

Phòng khám đa khoa An Bình trực 

thuộc Công ty Cổ phần Y dược Tâm 

An Bình

Số 447 Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh
1

125 6529/SYT-NVY 27/12/2024 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh 1

126 26/SYT-NVY 03/01/2025

Phòng khám đa khoa Thu Cúc - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Y khoa & 

Thẩm mỹ Thu Cúc

Tầng hầm 1 và tầng 1, tòa HH01, 

Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, 

phường Đại Kim, Hoàng Mai

1

127 29/SYT-NVY 03/01/2025

Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu 

Cúc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Y 

khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

216 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy
1

128 224/SYT-NVY 16/01/2025 Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Xã Đức Giang, huyện Hoài Đức 1

129 225/SYT-NVY 16/01/2025
Phòng khám đa khoa trực thuộc 

Trung tâm y tế quận Thanh Xuân

Ngõ 282 đường Khương Đình, 

phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân

1

130 294/SYT-NVY 21/01/2025 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc
286-288-290-292-294 Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ
1

131 318/SYT-NVY 23/01/2025

Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu 

Cúc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Y 

khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

216 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy
1
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132 332/SYT-NVY 23/01/2025

Phòng khám đa khoa Thu Cúc - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Y khoa & 

Thẩm mỹ Thu Cúc

Tầng hầm 1 và tầng 1, tòa HH01, 

Eco Lakeview, số 32 Đại Từ, 

phường Đại Kim, Hoàng Mai

1

133 429/SYT-NVY 05/02/2025 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
Số 99 Nguyễn Viết Xuân, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông
1

134 468/SYT-NVY 06/02/2025 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Trị trấn Chúc Sơn, huyện Chương 

Mỹ
1

135 548/SYT-NVY 12/02/2025 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Số 108 Hoàng Như Tiếp, phường 

Bồ Đề, quận Long Biên
1 1 1

136
190/KCB-

PHCN&GĐ
21/02/2025

Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch 

thuộc Trường Đại học Y tế Công 

cộng

Số 1A đường Đức Thắng, phường 

Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm
1


